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            A-LỊCH SỬ THẾ GIỚI(3 điểm).  

 1. Bản chất nhà nước Công Xã Pa Ri ? Tại sao nói Công xã pa ri là nhà nước 

kiểu mới ? (1điểm) 

  2.Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động và sự phát triển của tổ chức 

Asean từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay ?Việt Nam gia nhập Asean có cơ hội 

và thách thức như thế nào? (2điểm) 

 

 B- LỊCH SỬ VIỆT NAM(7 điểm). 

1) Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người 

có gì khác với những nhà yêu nước trước đó? (1điểm) 

2) Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hoá như thế 

nào? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong 

xã hội Việt Nam? (3điểm).  

3) Qua hai giai đoạn cách mạng 1930-1931,1936-1939, em hãy nêu kẻ thù 

cách mạng, mục tiêu đấu tranh, hình thức đấu tranh, hình thức tâp hợp lực lượng và 

ý nghĩa của hai giai đoạn cách mạng đó? (3 điểm) 

 

               ------ HẾT-------- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
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I)LỊCH SỬ THẾ GIỚI: 3 điểm  

         1. Bản chất nhà nước Công Xã Pa Ri ? Tại sao nói Công xã pa ri là nhà nước 

kiểu mới ? (1điểm) 

         2.Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động và sự phát triển của tổ chức 

Asean?Việt Nam tham gia Asean có cơ hội và thách thức như thế nào? (2điểm) 

Câu  Nội dung  Điể

m 

Câu 

1 

- Bản chất nhà nước Công xã pa ri là do dân vì dân  

- Công xã pa ri là nhà nước kiểu mới 

   + Vừa hành pháp vừa lập pháp  

   + Sắc lệnh giải tán quân đội và lực lượng vũ trang cũ, thành lập… 

   +Ban bố và thi hành các sắc lênh phục vụ quyền lợi cho dân: … 
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Câu 

2  

- Giới thiệu trụ sở đóng ở Gia các ta, thủ đô In đô ni xia; giới thiệu 

các nước hiện nay  

- Hòan cảnh ra đời : Sau khi giành được độc lập đứng trước những 

yêu cầu phát triển kinh tế- xh của đất nước, nhiều nước ở Đông 

Nam Á chủ trương thành lập một liên minh khu vực cùng nhau phát 

triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài 

đối với khu vực. 

- Sự ra đời:Ngày 8.8.1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á(viết tắt 

là Asean) được thành lập tại Băng Cốc(Thái Lan) với sự tham gia 

của 5 nước … 

- Mục tiêu hoạt động: này là phát triển kinh tế, văn hóa thông qua 

những nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy 

trì hòa bình và ổn định khu vực. 

- Sự phát triển :  

     + Mở rộng Asean  

     + Chuyển trong tâm sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng 

một khu vực Đồng Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát 

triển phồn thịnh.  

- Việt Nam tham gia Asean :  

     + Cơ hội : nền kinh tế Việt Nam được hội nhập nền kinh tế các 

nước trong khu vực, đó là cơ hội để nước ta vươn ra thế giới. Có cơ 

hội giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học kỷ thuật, y tế … 

     + Nếu không tận dụng được cơ hội phát triển thì nền kinh tế 

nước ta có nguy cơ tụt hâu với các nước trong khu vực, sự cạnh 

tranh quyết liệt giữa nước ta và các nước khác, hội nhập dễ bị “hòa 
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tan” đánh mất bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc… 

           B- LỊCH SỬ VIỆT NAM: 

1) Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người 

có gì khác với những nhà yêu nước trước đó? (1điểm) 

2) Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hoá như thế 

nào? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong 

xã hội Việt Nam? (3điểm).  

3) Qua hai giai đoạn cách mạng 1930-1931,1936-1939, em hãy nêu kẻ thù 

cách mạng, mục tiêu đấu tranh, hình thức đấu tranh, tập hợp lực lượng và ý nghĩa 

của hai giai đoạn cách mạng đó? (3 điểm) 

Câu  Nội dung câu hỏi  Điểm  

Câu 

1 

- Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì: 

    + Sinh trưởng trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước,quê 

hương có truyền thống cách mạng. 

    + Yêu nước, muốn cứu nước và không tán thành đường lối cứu 

nước của các vị tiền bối … 

- Hướng đi của người khác với các vị tiền bôi :  

    +  Sang phương tây để xem họ làm như thế nào rồi về giúp đồng 

bào cứu nước. 

    + Đi rất nhiêu nơi, làm rất nhiều nghề để học tập và rèn luyện trong 

quần chúng lao động và gia cấp công nhân … 
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Câu 

2 

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động của chính sách 

thống trị của thực dân Pháp, sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt 

Nam ngày càng sâu sắc: 

+ Giai cấp địa chủ phong kiến, phân hóa thành 2 bộ phận: Đại địa chủ 

và  trung nông, tiểu địa chủ . Đại địa chủ câu kết chặt chẽ với bọn đế 

quốc bóc lột kinh tế và đàn áp chính trị đối với nhân dân ta.  

+ Giai cấp nông dân, chiếm 90% dân số bị bọn đế quốc phong kiến 

bóc lột nặng nề, bị bần cùng hóa trên qui mô lớn.  

+ Giai cấp tư sản ra đời  từ sau khai thác thuộc địa lần thứ hai của 

thực dân Pháp và được phân thành hai bộ phận: Tư sản mại bản có 

quền lợi gắn liền với đế quốc, tư bản dân tộc có xu hướng kinh doanh 

độc lập.  

+ Tâng lớp  tiểu tư sản thành thị: bị tư bản Pháp chèn ép, bạc đãi, 

khinh rẽ, đời sống bấp bênh. 

+ Giai cấp công nhân ra đời trong thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ 

nhất của đế quốc Pháp, Phát triển nhanh trong khai thác thuộc địa lần 

thứ hai cả về số lượng và chất lượng, phần lớn công nhân sống tập 

trung ở vùng mỏ, đồn điền cao su, các thành phố công nghiêp.  

- Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp:  

    + Giai cấp địa chủ phong kiên: 

        * Bộ phận Đại địa chủ, giàu có dựa vào Pháp, chống đối cách 

mạng, chúng trở thành đối tượng cách mạng. 

        * Bộ phận trung nông và địa chủ, bị thực dân Pháp chèn ép, ít 

nhiều có tinh thần chống đế quốc, phong kiến và tham gia phong trào 
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yêu nước có điều kiện.  

     + Giai cấp nông dân: Do bị áp bức bóc lột nặng nề bởi thực dân 

phong kiến nên nông dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần 

chống đế quốc phong kiến, là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất 

của cách mạng.  

      + Tư sản mại bản có quyền lợi với đế quốc, là đối tượng của cách 

mạng; Tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh, phát triển kinh tế 

độc lập, nên ít nhiều có tinh thân dân tộc, dân chủ chống đế quốc và 

phong kiến nhưng lập trường không kiên định, dễ thỏa hiệp,cải lương.  

       + Giai cấp công nhân là giai cấp yêu nước, cách mạng cùng với 

giai cấp nông dân họ trở thành hai động lực chính của cách mạng. 

         Giai cấp công nhân Việt Nam ngòai đặc điểm chung của giai 

cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân còn có đặc điểm 

riêng…=> lãnh đạo cách mạng .  
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Câu 

3  

- Kẻ thù  : 

+ 1930-1931: Đế quốc và phong kiến nói chung 

+ 1936-1939: Kẻ thù cụ thể trước mắt là là bọn thực dân phản động 

Pháp không chịu thi hành ở thuộc địa chính sách mặt trận nhân dân 

Pháp. 

- Mục tiêu đấu tranh:  

 +  1930-1931: Độc lâp dân tộc và người cày có ruộng 

 +  1936-1939 : giành tự do dân chủ, cải thiện dân sinh và bảo vệ hòa 

bình thế giới.  

- Hình thức đấu tranh: 

+  1930-1931: bãi công, biểu tình, biểu tình có vũ trang. 

 +  1936-1939: hợp pháp và nữa hợp pháp 

- Tập hợp lực lượng: 

+  1930-1931: Hội đồng minh phản đế Đông Dương, chủ yếu là công 

nhân và nông dân. 

 +  1936-1939: Thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương, 

sau đổi tên là Mặt trận dân chủ Đông Dươn nhằm tập hợp mọi lực 

lượng yêu nước dân chủ.  

- Ý nghĩa :  

+  1930-1931: Khẳng định quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của 

Đảng cộng sản việt nam.  

 +  1936-1939: là cao trào dân tộc dân chủ rộng lớn,Uy tín ảnh hưởng 

của Đảng thấm sâu trong quần chúng. 
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